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Hình thức Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

Đón trẻ      

Giờ học 1 Bé chơi giao thông Vẽ đèn giao thông.  Bật xa ném xa Em đi chơi thuyền.  Kể chuyện xe lu va xe 

ca.  

Giờ học 2 Bé vui Tạo hình Vẽ 

xe trang 13 

 Làm quen chữ viết 

trang 21 

Phiếu Tạo hình xé 

dán cây chổi trang 

12 

 

Vui chơi trong 

lớp 

- Góc văn học : kể 

lại chuyện đơn giản 

đã được nghe có sự 

giúp đỡ của người 

lớn 

- Góc tạo hình: Sử 

dụng các nguyên 

vật liệu tạo hình để 

tạo ra các sản phẩm 

theo sự gợi ý 

-Góc âm nhạc : 

Biểu lộ cảm xúc khi 

hát, múa 

- Góc xây dựng: Gợi ý 

trẻ xây liên kết các mô 

hình, cô giúp đỡ trẻ khi 

cần 

- Góc học tập : Chơi 

các trò chơi phát triển 

vận động tinh 

- Góc khoa học : vật 

nổi vật chìm 

 

 

- Góc xây dựng: 

trẻ trao đổi ý 

tưởng xây cùng 

bạn 

- Góc âm nhạc : ôn 

vỗ tiết tấu  

 

- Góc phân vai : 

trẻ tụ phân công 

vai chơi, cô giúp 

đỡ trẻ khi cần 

 

 

Góc xây dựng : gợi ý 

trẻ liên kết các mô 

hình . 

Góc tạo hình: làm 

thiệp tặng người thân 

Góc phân vai : sử 

dụng vật thay thế 

trong khi chơi 

 

 

-Góc xây dựng: Gợi ý 

trẻ xây liên kết các mô 

hình, cô giúp đỡ trẻ khi 

cần 

-Góc phản ánh sinh 

hoạt : Trẻ tự phân công 

vai chơi, cô giúp đỡ trẻ 

khi cần 
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Hoạt động 

ngoài trời 

 

Quan sát : Xe máy 

Trò chơi dân gian : 

Kéo cưa lừa xẻ 

Chơi tự do: 

Đi thăng bằng 

Chuyền bóng theo 

hàng dọc, hàng 

ngang 

Chơi với đồ chơi 

trên sân 

 

 

Quan sát: xe 3 bánh 

Chơi tự do:  

- Chơi dân gian : lộn 

cầu vòng 

- Chơi vận động : đi 

đổi hướng theo đường 

dích dắc 

- Chơi với đồ chơi trên 

sân 

 

 

- Quan sát: xe đạp 

Chơi tự do: 

Trò chơi vận 

động: “Lùa vịt” 

Chơi với cát, 

nước 

Chơi với đồ chơi 

trên sân 

 
 

 

 

 

- Chơi dân gian : rồng 

rắn lên mây 

- Chơi với cát, nước 

- Chơi với đồ chơi 

trên sân 

 

 

Quan sát: Con nhím 

Chơi tự do:  

 Đi bước qua chướng 

ngại vật  

Trò chơi tung bắt bóng 

Chơi với đồ chơi trên 

sân 

 

Ăn, ngủ, 

vệ sinh 

 

- Vệ sinh :Tiếp tục rèn trẻ đánh răng 

                   Tiếp tục rèn trẻ bỏ rác đúng nơi quy định 

           Tiếp tục nhắc nhở trẻ về thao tác rửa tay, lau mặt 

- Ăn – Ngủ : Rèn trẻ tự lấy thức ăn,nhặt thức ăn khi bị rơi vãi 

                               Nhắc nhở trẻ không nói chuyện trong khi ăn 

 

  
Sinh hoạt 

chiều 

-Cho trẻ nghe bài 

hát : Nổi trống lên 

Trò chuyện với trẻ về 

con người, phong 

 Ôn các bài hát đã học 

 

 -Chơi tìm lô tô các 

loại xe 



 cảnh, lịch sử hào hùng 

của dân tộc Việt Nam. 

Những ngày lễ lớn của 

đất nước. 

 

NHẬN 

XÉT 

CUỐI 

NGÀY 

Tình 

trạng 

sức 

khỏe 

     

Trạng 

thái 

cảm 

xúc, 

thái 

độ và 

hành 

vi 

     

Kiến 

thức 

và kỹ 

năng 

của 

trẻ 

     

 

 


